
UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SNNPTNT-VP 

V/v triển khai, cung cấp dữ liệu 

trên Cổng dữ liệu mở tỉnh 

  Quảng Ngãi, ngày      tháng 5 năm 2024 

 

                 Kính gửi: Các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở 

     

Theo Công văn số 825/STTTT-BCVT&CNTT ngày 02/5/2024 của Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ngãi về việc tình hình triển khai, cung 

cấp dữ liệu trên Cổng dữ liệu mở tỉnh (có văn bản kèm theo);  
 

Để thúc đẩy việc công khai, cung cấp dữ liệu mở của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn và hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, các cơ quan nhà nước 

khai thác hiệu quả dữ liệu được công khai trên Cổng dữ liệu mở tỉnh, Giám đốc 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các phòng, cơ quan, đơn vị 

thuộc Sở triển khai thực hiện các nội dung sau:  

1. Cung cấp thông tin công chức, viên chức thực hiện việc cập nhật dữ liệu 

mở trên Hệ thống theo phụ lục đính kèm gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (qua Văn phòng Sở) vào ngày 10/5/2024 để tổng hợp gửi Sở Thông 

tin và Truyền thông tạo tài khoản, phân quyền cập nhật (thông tin bao gồm: Họ 

và tên, đơn vị, email công vụ, số điện thoại).  

2. Tiếp tục rà soát các dữ liệu mở được thống kê tại Phụ lục đính kèm thuộc 

phạm vi quản lý, cụ thể như sau: 

2.1. Đối với các dữ liệu đã được công khai trên Hệ thống, đề nghị các 

phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở thường xuyên theo dõi và cập nhật theo định 

kỳ, đảm bảo việc công khai dữ liệu theo quy định.  

2.2. Đối với các dữ liệu chưa cung cấp để công khai trên Hệ thống, đề 

nghị các đơn vị tiếp tục cung cấp bổ sung, tự cập nhật công khai trên Hệ thống 

sau khi đươc Sở Thông tin và Truyền thông tạo tài khoản, phân quyền (hoặc liên 

hệ về Sở để phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật). Hoàn thành 

việc cập nhật bổ sung và có báo cáo bằng văn bản, gửi về Sở để tổng hợp gửi Sở 

Thông tin và Truyền thông tỉnh trước 24/6/2024. 

2.3. Đối với các dữ liệu không có hoặc chưa có thông tin để công khai, đề 

nghị đơn vị cũng có báo cáo bằng văn bản, gửi về Sở để tổng hợp gửi Sở Thông 

tin và Truyền thông tỉnh trước 24/6/2024. 

3. Ngoài các dữ liệu thuộc Danh mục dữ liệu mở được quy định tại Quyết 

định số 856/QĐ-UBND ngày 07/6/2023 của UBND tỉnh, các phòng, đơn vị có 

thể nghiên cứu và có đề xuất tham mưu Sở phối hợp với Sở Thông tin và Truyền 

thông bổ sung thêm các nguồn dữ liệu mở khác để công khai trên Cổng dữ liệu 



mở hoặc kết nối, tích hợp với các HTTT/CSDL chuyên ngành để thông tin trên 

Cổng dữ liệu mở được phong phú, đáp ứng nhu cầu khai thác của người dân, 

doanh nghiệp.  

4. Sau khi Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện việc tạo tài khoản, phân 

quyền cập nhật; giao Văn phòng Sở hỗ trợ, hướng dẫn công chức, viên chức tại 

các phòng, cơ quan, đơn vị thuộc Sở triển khai thực hiện việc cập nhật, công 

khai, cung cấp dữ liệu mở của Sở tại địa chỉ https://opendata.quangngai.gov.vn/. 

Định kỳ kiểm tra việc cập nhật của các cơ quan, đơn vị báo cáo Giám đốc Sở 

biết, chỉ đạo thực hiện. 
 

Đây là nội dung, tiêu chí phục vụ việc chấm điểm chỉ số chuyển đổi số 

(DTI) của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và của tỉnh Quảng Ngãi 

trong năm 2024 và các năm tiếp theo; yêu cầu Trưởng các phòng, Thủ trưởng 

các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

 
Nơi nhận:   

- Như trên; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- C, PCVP Sở; 
- Lưu: VT, VPlttrung-snn. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Hồ Trọng Phương 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://opendata.quangngai.gov.vn/


 

PHỤ LỤC  

TÌNH HÌNH CUNG CẤP DỮ LIỆU TRÊN CỔNG DỮ LIỆU MỞ TỈNH 

(Kèm theo Công văn số:             /SNNPTNT-VP ngày        5/2024 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Ngãi) 

 
 

TT Tên dữ liệu 
Cơ quan, đơn vị chủ 

trì cung cấp 
Tình trạng 

Đơn vị chưa 

cung cấp 

Định kỳ 

 cập nhật 

I LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG, TÀI NGUYÊN     

1.  Dữ liệu các rừng phòng hộ trên địa bàn Chi cục Kiểm lâm  Chưa cung cấp Năm 

2.  Dữ liệu các rừng đặc dụng trên địa bàn Chi cục Kiểm lâm  Chưa cung cấp Năm 

3.  Dữ liệu các rừng sản xuất trên địa bàn Chi cục Kiểm lâm  Chưa cung cấp Năm 

4.  Dữ liệu vị trí địa lý các phân vùng rủi ro thiên tai Chi cục Thủy lợi Đã nhập  Năm 

II LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP     

5.  Dữ liệu về hoạt động trồng trọt trên địa bàn 
Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật 
Đã nhập  Năm 

6.  Dữ liệu về bảo hộ giống cây trồng 
Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật 
Đã nhập  Năm 

7.  Dữ liệu về dinh dưỡng đất, sử dụng đất nông nghiệp 
Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật 
Đã nhập  Năm 

8.  
Dữ liệu về kế hoạch và kết quả sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp 

và thủy sản 

Phòng Kế hoạch, Tài 

chính 
Đã nhập  Năm 

9.  
Dữ liệu các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đảm bảo an toàn 

cho người tiêu dùng, khuyến cáo người dân sử dụng 

Chi cục Trồng trọt và 

Bảo vệ thực vật 
Đã nhập  Năm 



TT Tên dữ liệu 
Cơ quan, đơn vị chủ 

trì cung cấp 
Tình trạng 

Đơn vị chưa 

cung cấp 

Định kỳ 

 cập nhật 

10.  Dữ liệu các giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi 
Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y 
Đã nhập  Năm 

11.  
Dữ liệu các cơ sở chăn nuôi, chế biến và thị trường sản phẩm 

chăn nuôi 

Sở Chi cục Chăn nuôi 

và Thú y 
Đã nhập  Năm 

12.  Dữ liệu các sản phẩm thức ăn chăn nuôi 
Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y 
 Chưa cung cấp Năm 

13.  
Dữ liệu các cơ sở có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức 

ăn chăn nuôi 

Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y 
 Chưa cung cấp Năm 

14.  Dữ liệu hoạt động chăn nuôi 
Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y 
Đã nhập  Năm 

15.  
Dữ liệu các tổ chức, cá nhân chăn nuôi trang trại quy mô lớn 

được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi 

Chi cục Chăn nuôi và 

Thú y 
Đã nhập  Năm 

16.  Dữ liệu nhu cầu thị trường về sản phẩm chăn nuôi 

Chi cục Quản lý chất 

lượng nông lâm sản 

và thủy sản 

 Chưa cung cấp Năm 

17.  
Dữ liệu về giá và thị trường sản phẩm chăn nuôi trong nước, quốc 

tế 

Chi cục Quản lý chất 

lượng nông lâm sản 

và thủy sản 

 Chưa cung cấp 
Khi có  

thay đổi 

18.  
Dữ liệu đánh giá nguồn lợi thủy sản và môi trường sống của loài 

thủy sản 
Chi cục Thủy sản Đã nhập  Năm 

19.  Dữ liệu khu bảo tồn biển  
Ban Quản lý khu bảo 

tồn biển Lý Sơn 
Đã nhập  Năm 



TT Tên dữ liệu 
Cơ quan, đơn vị chủ 

trì cung cấp 
Tình trạng 

Đơn vị chưa 

cung cấp 

Định kỳ 

 cập nhật 

20.  Dữ liệu danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh Chi cục Thủy sản Đã nhập  Năm 

21.  Dữ liệu cơ sở nuôi trồng thủy sản Chi cục Thủy sản Đã nhập  Năm 

22.  
Dữ liệu hạn ngạch Giấy phép khai thác thủy sản, sản lượng cho 

phép khai thác theo loài tại vùng ven bờ và vùng lộng 
Chi cục Thủy sản Đã nhập  

Năm  

(60 tháng) 

23.  Dữ liệu điều tra rừng, kiểm kê rừng, diễn biến rừng Chi cục Kiểm lâm Đã nhập  Năm 

24.  
Dữ liệu quan trắc, dự báo, cảnh báo lũ, ngập lụt, úng, hạn hán, 

thiếu nước, xâm nhập mặn, số lượng, chất lượng nước 
Chi cục Thủy lợi  Chưa cung cấp Năm 

25.  
Dữ liệu kiểm kê nguồn nước trong hệ thống công trình thủy lợi, 

phân tích nhu cầu sử dụng nước 
Chi cục Thủy lợi  Chưa cung cấp Năm 
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